
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

ĐẦU TƯ GRAND HOME 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số: 363/GH-DA                                Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025 

V/v cập nhật giá vật liệu xây dựng  

trong Công bố giá VLXD hàng tháng  

     của Sở Xây dựng Hải Phòng 

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng. 

Thực hiện yêu cầu của Sở Xây dựng Hải Phòng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư 

Grand Home đề nghị Sở xây dựng thành phố Hải Phòng xem xét cập nhật thông tin công 

bố giá sản phẩm hàng hoá, vật liệu xây dựng do đơn vị hiện đang sản xuất, kinh doanh vào 

Bảng công bố giá vật liệu xây dựng định kỳ của Sở Xây dựng, nội dung cụ thể như sau: 

1. Thông tin về đơn vị:  

- Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Grand Home. 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp số 0108380685, cấp ngày 30 

tháng 7 năm 2023, do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà số 5-V6A, Khu đô thị mới Văn Phú, Đường Lê Trọng 

Tấn, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

- Người đại diện theo pháp luật: Phùng Việt Quang – Tổng Giám đốc. 

- Thông tin liên lạc của lãnh đạo đơn vị và cán bộ phụ trách đăng ký công bố giá 

(Họ, tên, số điện thoại) :  

+ Nguyễn Thị Huyền  - Chức vụ: Nhân viên - Số điện thoại: 0846642333  

- Email: duan@grandhomegroup.com.vn 

2. Thông tin về sản phẩm hàng hoá, vật liệu xây dựng đề nghị công bố: 

- Bảng giá sản phẩm hàng hóa, vật liệu xây dựng của đơn vị kèm theo công văn này 

áp dụng từ ngày 01/12/2025 đến khi có Bảng niêm yết giá mới. 

- Các tài liệu giới thiệu mẫu mã, quy cách kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật, hồ sơ thiết 

kế mẫu của sản phẩm áp dụng để sản xuất.  

- Các hồ sơ khác theo qui định của pháp luật (nếu có): Thông báo tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp quy, hợp chuẩn; Quyết định kèm theo giấy chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn 

của sản phẩm, hàng hoá theo qui định … 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Grand Home cam kết về các sản phẩm hàng hóa, 

vật liệu xây dựng đề nghị công bố giá không vi phạm các quy định pháp luật về khai thác, 

chế biến, sản xuất và kinh doanh. 



Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Grand Home chịu trách nhiệm trước pháp luật 

về tính chính xác của các tài liệu và mức giá mà đơn vị đã đăng ký, kê khai và niêm yết./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, DA, HCNS. 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 
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STT
Nhóm 

vật liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu 

xây dựng (*)

Đơn vị 

tính
Tiêu chuẩn kỹ thuật Quy cách Nhà sản xuất

 Giá chưa có 

VAT (*) 
Ghi chú

I Nhóm B1a m2 QCVN 16:2019 600x600mm 184,500          

II Nhóm B1a m2 QCVN 16:2019 300x600mm 184,500          

III Nhóm B1a m2 QCVN 16:2019 400x800mm 320,850          

IV Nhóm B1a m2 QCVN 16:2019 800x800mm 294,300          

Ghi chú:

- Đơn giá chưa bao gồm thuế VAT, đã bao gồm chi phí vận chuyển tới chân công trình tại thành phố Hải Phòng.

BẢNG GIÁ SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ VLXD
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CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN

ĐẦU TƯ GRAND HOME

                                                Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2025

(Kèm theo văn bản số: 363/GH-DA ngày 08/12/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Grand Home)

Gạch gấm ốp lát ép bán khô Nhãn hiệu Grand ceramics và Viet Y Tile

Gạch ốp 

lát

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU 

TƯ GRAND HOME

Đ/C: NHÀ SỐ 5 - V6A KHU ĐÔ THỊ 

MỚI VĂN PHÚ, ĐƯỜNG LÊ TRỌNG 

TẤN, PHƯỜNG PHÚ LA, QUẬN HÀ 

ĐÔNG, TP. HÀ NỘI

SĐT: 0967833383

Giá từ 12/2025 tại 

công trình địa bàn 

Hải Phòng
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